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K01 2354802035169 Lý Gia Bảo 29/07/2008 7.7 8.4 7.8 8.6 7.1 7.9 Khá

K02 2354802035170 Hồ Phước Bi 08/09/2008 7.4 7.8 7.6 7.9 7.1 7.5 Khá

G03 2354802035172 Nguyễn Thành Hiếu 18/10/2008 9.0 8.5 8.5 9.7 8.8 8.9 Giỏi

G04 2354802035174 Phan Quốc Huy 06/04/2008 9.1 7.9 8.9 8.7 8.8 8.7 Giỏi

G05 2354802035175 Lê Thị Huyền 28/06/2008 9.0 8.6 8.5 9.2 8.8 8.8 Giỏi

G06 2354802035176 Huỳnh Nguyễn Hồ Khải 05/01/2008 8.3 8.4 7.9 7.7 7.7 8.0 Giỏi

TB07 2354802035178 Nguyễn Thanh Lam 09/06/2008 7.1 2.6 7.3 7.5 6.8 6.5 Trung bình

G08 2354802035179 Kha Phước Lộc 24/03/2008 9.1 8.6 9.1 9.6 8.2 8.9 Giỏi

Y09 2354802035181 Phùng Cẩm Ly 25/08/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

G10 2354802035182 Trần Hạo Nam 28/05/2008 8.7 8.4 8.1 9.8 7.9 8.6 Giỏi

G11 2354802035183 Nguyễn Trần Thanh Ngân 26/10/2008 8.2 9.1 8.9 9.8 8.1 8.8 Giỏi

K12 2354802035184 Mai Trí Hữu Nhân 29/09/2008 7.8 7.9 8.0 8.4 7.4 7.9 Khá

G13 2354802035186 Lê Thị Bảo Nhi 30/06/2008 8.1 8.0 8.6 9.0 7.7 8.3 Giỏi

G14 2354802035189 Nguyễn Thị Thúy Oanh 30/10/2008 7.8 8.4 8.0 8.5 7.4 8.0 Giỏi

Y15 2354802035190 Nguyễn Thúy Oanh 15/09/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

Y16 2354802035192 Nguyễn Thị Như Phương 12/11/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

G17 2354802035193 Nguyễn Văn Quyến 09/12/2006 8.5 8.6 8.7 9.6 8.6 8.8 Giỏi

K18 2354802035196 Trần Vĩnh Tài 13/10/2008 8.2 7.9 7.3 8.3 7.3 7.8 Khá

Y19 2354802035197 Nguyễn Quốc Thái 15/04/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

G20 2354802035198 Trần Thị Bảo Thy 10/11/2008 8.2 9.3 8.6 9.3 9.1 8.9 Giỏi

Y21 2354802035200 Trần Thị Phương Trinh 22/03/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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